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Xếp loại Ngành

1 VB2TCVP701 Dương Thị Thúy An  28/02/1985 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,04 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

2 VB2TCVP702 Lưu Bình An  22/10/1983 Sơn La Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,91 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

3 VB2TCVP703 Lương Thị Lan Anh  28/05/1994 Hà Giang Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,22 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

4 VB2TCVP704 Nguyễn Nữ Lan Anh  21/07/1992 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,11 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

5 VB2TCVP782 Nguyễn Tiến Anh  20/08/1978 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,12 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

6 VB2TCVP705 Nguyễn Vân Anh  16/09/1995 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,06 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

7 VB2TCVP706 Văn Đăng Ánh  26/03/1983 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,16 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

8 VB2TCVP707 Ngô Thị Chang  04/10/1985 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,14 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

9 VB2TCVP708 Trần Minh Châu  16/04/1989 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,94 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

10 VB2TCVP710 Đặng Kim Kiên Cường  06/05/1985 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,2 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

11 VB2TCVP784 Lê Viết Dũng  20/08/1986 Vĩnh Phúc Nam Sán Dìu Việt Nam 2024 109 3,15 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

12 VB2TCVP711 Trần Văn Đạt  29/11/1988 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,94 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

13 VB2TCVP713 Nguyễn Văn Điệp  08/11/1991 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,86 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

14 VB2TCVP720 Dương Thanh Hải  10/12/1988 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,11 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

15 VB2TCVP785 Nguyễn Văn Hải  10/05/1994 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,03 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

16 VB2TCVP722 Nguyễn Thị Hạnh  28/06/1980 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,04 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

17 VB2TCVP786 Nguyễn Thị Thu Hằng  23/03/1984 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,17 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

18 VB2TCVP788 Hoàng Trung Hiếu  02/03/1988 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,01 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

19 VB2TCVP727 Ngô Lê Mỹ Hoa  24/12/1997 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 2,88 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

20 VB2TCVP789 Phạm Văn Hòa  22/11/1978 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,99 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 7 (2022 - 2024) VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI,

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC MỞ TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH VĨNH PHÚC TỐT NGHIỆP ĐỢT 1

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-ĐHLHN ngày      tháng     năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội )

Số vào sổ gốc cấp văn bằng Ghi chúHọ tên

BỘ TƯ PHÁP #REF!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI #REF!



21 VB2TCVP731 Phùng Thị Hồng  25/10/1987 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,25 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

22 VB2TCVP791 Đỗ Việt Hùng  18/12/1980 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,99 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

23 VB2TCVP733 Phạm Văn Hùng  02/09/1979 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,86 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

24 VB2TCVP794 Lê Thị Thu Huyền  14/01/1989 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,17 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

25 VB2TCVP795 Phan Thị Huyền  01/05/1997 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,33 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

26 VB2TCVP735 Nguyễn Thị Thu Hương  16/01/1980 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,04 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

27 VB2TCVP736 Phan Thị Hương  01/11/1982 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,2 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

28 VB2TCVP737 Tạ Thị Thu Hường  13/11/1987 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,09 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

29 VB2TCVP738 Nguyễn Trung Kiên  28/03/1986 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,17 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

30 VB2TCVP739 Trần Trung Kiên  02/04/1986 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,07 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

31 VB2TCVP740 Nguyễn Thị Lan  24/10/1986 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,05 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

32 VB2TCVP797 Lê Hải Lăng  27/12/1985 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,17 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

33 VB2TCVP798 Trần Thị Bích Liên  16/08/1989 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,18 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

34 VB2TCVP7100Dương Văn Lực  14/07/1985 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,98 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

35 VB2TCVP743 Cao Thị Mai  27/07/1981 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,25 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

36 VB2TCVP744 Phạm Thị Tuyết Mai  22/01/1989 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,2 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

37 VB2TCVP745 Vũ Hoàng Mai  13/07/1991 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,26 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

38 VB2TCVP7101Diệp Đức Minh  03/10/1987 Vĩnh Phúc Nam Sán Dìu Việt Nam 2024 109 2,97 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

39 VB2TCVP746 Nguyễn Thị Minh  02/08/1983 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,02 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

40 VB2TCVP7102Nguyễn Phương Nam  14/11/1998 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,03 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

41 VB2TCVP747 Nguyễn Thị Giang Nga  01/06/1980 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,03 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

42 VB2TCVP7103Nguyễn Thị Ngọc  02/10/1986 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,19 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

43 VB2TCVP748 Nguyễn Tùng Ngọc  25/10/1994 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,97 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

44 VB2TCVP7104Bùi Xuân Ngôn  25/08/1990 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,08 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

45 VB2TCVP750 Phan Thị Quỳnh Như  15/06/1982 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,02 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

46 VB2TCVP752 Trần Thị Oanh  24/02/1989 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 2,89 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024



47 VB2TCVP753 Đỗ Thị Thu Phương  22/12/1980 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,28 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

48 VB2TCVP755 Nguyễn Thị Lan Phương  26/12/1983 Phú Thọ Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,23 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

49 VB2TCVP758 Vũ Phương Quỳnh  15/10/1998 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,2 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

50 VB2TCVP759 Trương Thị Sinh  03/02/1987 Vĩnh Phúc Nữ Sán Dìu Việt Nam 2024 109 2,96 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

51 VB2TCVP763 Phan Thị Thanh Thanh  09/11/1993 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,04 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

52 VB2TCVP7106Phan Văn Thành  20/12/1978 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,92 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

53 VB2TCVP760 Lưu Bách Thắng  05/06/1980 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,08 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

54 VB2TCVP761 Nguyễn Thị Thắng  18/12/1987 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 2,87 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

55 VB2TCVP765 Bùi Thị Thơm  05/02/1987 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 2,98 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

56 VB2TCVP766 Đào Thị Thu  22/07/1990 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,11 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

57 VB2TCVP768 Nguyễn Thị Diệu Thuý  17/11/1988 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 2,98 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

58 VB2TCVP769 Nguyễn Ngọc Thúy  22/08/1982 Vĩnh Phúc Nữ Sán Dìu Việt Nam 2024 109 3,1 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

59 VB2TCVP767 Vũ Thị Thúy  02/06/1984 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,12 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

60 VB2TCVP7108Nguyễn Ngọc Toản  20/06/1998 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,98 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

61 VB2TCVP772 Nguyễn Thị Trang  02/09/1998 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,19 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

62 VB2TCVP773 Trần Thị Trang  21/02/1984 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,11 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

63 VB2TCVP775 Đỗ Quang Trung  10/08/1982 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,04 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

64 VB2TCVP776 Nguyễn Thành Trung  17/09/1984 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,32 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

65 VB2TCVP7110Hoàng Minh Tuấn  13/11/1994 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,7 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

66 VB2TCVP778 Nguyễn Thanh Tùng  25/11/1990 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 2,95 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

67 VB2TCVP779 Nguyễn Nam Vinh  16/09/1986 Vĩnh Phúc Nam Kinh Việt Nam 2024 109 3,03 Khá Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

68 VB2TCVP780 Nguyễn Thị Vui  23/12/1985 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam 2024 109 3,22 Giỏi Ngành Luật -VB2K7VINHPHUC-2024

Danh sách gồm 68 sinh viên: 13 sinh viên tốt nghiệp hạng Giỏi và 55 sinh viên tốt nghiệp hạng Khá./.


